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HẸ THÔNG SOẠN THAO VÃN BÁN TIÊNG VIỆT: WORDVN

Lỗ Manh, Đậu Ngoe Hà, Phan Quanq Thể 
Trung tàm Vật lý vũ ưụ và Kỷ thuật Viên thám

I - Mỏ đấu

Hiện nay ớ nước ta có rất nhiều các máy vi tính khác nhau, Iihũng phần lớn là máy vl tính hang IBM hoặc các 
máy tũơng thích. Cấu trúc phần cứng cuà các máy tương thích có một vàl đặc đlêm khác vS máy IBM. Một hô 
quả là tại thành phố Hò Chí Minh tồn tại nhiều hệ soạn tháo hoặc các bô cho phóp soạn tháo vãn bán chữ việt. 
Nói chung đa số các bộ chương trình soạn thào văn bấn chữ Việt (STVBCV), đều dùng phũòng pháp nạp lại bộ 
glái mã ký tự trong ROM (Read only memory) cuả tấm (card) điều khiển màn hình hoặc dùng thêm một card EGA 
dắt tiền. Phưỏng pháp này có Ưu điếm cơ bán là có khả năng "nhúng" bộ mã đó vào một vàl chưtíng trình tiện 
ích phô’ dụng (nhu Dbase III plus, Lotus 123, Frameword, v.v...). Nhutìg phitông pháp cứhg hóa này cung gặp 
một vàl khó khăn nhất đỊnh (như không có ROM để nạp lại, hoặc ROM đó không đúng loại chúng ta da nghiên 
cứii). Hdn nưã nhiều cd sở tin học có máy vi tính nhUhg hp không muốn thay đổi hoặc đụng chạm vào máy cứa 
hp. Dựa trên nhüñg đặc điếm đó, chúng tôi đá thiết kế một hệ xử lý văn bân chữ Việt hoàn toàn không sử dụng 
các phưdng pháp nól trên. Hệ này chúng tôi đật là WORDVN. Hệ chu’dng trình chuyôn dụng WORDVN cho 
phép soạn thao vãn ban và chùđng trình có ký tụ Việt. Hệ này chạy trên các máy IBM PC XT & AT có màn hlnh 
đồ thi. Hệ đtlỏc viết bằng ngôn ngữ Turbo Pascal, cho phép chạỹ dưói hệ diều hành điẵ hárg Microsoft từ Ver. 
2.11 trỏ lên. Hê WORDVN de sử c jng, thuận tiện và có hiệu qua trong việc soạn thào, xử lý, tìm kiổrn, thay thô' 
và đtia ra in các vãn bàn và chuông trinh có ký tự Việt.

II- Mô tá hệ thổng

Để đạt đưdc mục đích dê sử dụng và hiệu quả trong việc xứ lý văn ban, khi thiểt kế hệ WORDVN, chúng tôi 
có tham khao chuông trinh STVBCV có sẵn trong nước như EDVN cuá Bộ tông tham miiu Bộ quốc phòng, hệ 
clidỏng trình VNI cuả VN International Software tại California USA, các hê STVB phổ dụng cho máy IBM như 
Wordstar, Profetlonal Editer, Microsoft Word... Với quan điểm chfdùng phần mềm, chúng tôi dã dùng sự diồu 
khiển hê thống Graphics cuả MS DOS. Hệ có khá nãng chạy trên các máy vl tính có card mớ rông màn hlnh 
(EGA, CGA) hoặc máy IBM PCir.

A.Các chủb năng cơ bàn cuà hé WORDVN

1. Điều khiên con trỏ: Dich trái, phải, lên, xuống cuả vãn bản.
+ Dich dấu và cuối dòng.
+ Dich sang trang tttiớc hoặc trang sau.
+ Dịch sang trái hoặc phải theo Tab (8 côt). + Dich về đầu file hoặc cuối file.

2. Chế đô ngâm đinh cuả hệ thống.
+ Chế đô bàn phím QWETRY (US Key board).
+ Chế đô tự động căn lề 80 cột.
+Chế dồ cập nhật là chê độ Insert.

Các lệnh trong chê đồ ngầm định sẽ b.l thay đổi khi người sử dung dùng các nhóm lênh chon đô’ chon các 
lệnh theo ý muốn.

3. Cấc lênh tư chọn (option)
Hê lệnh tự chọn cho phép bạn chọn các lênh đê xứ lý và thay đổi các tham biến á các chế độ ngẫm đinh. Hô 

lênh tụ’ chọn này có các chút năng sáu:
+ Thay đổi tham biến chế độ ngầm đỊnh.
- Chuyên đôi chế đô bàn phím: từ QWETRY sang chế độ KEYBVN.
- Chuyến đôi chê đô cập nhật từ Insert sang Overwrite.
- Thay đổi chế độ căn lê theò số lứcịng côt mà bạn mong muốn.
- Xem toàn bộ menu cuâ hệ thống.
- Xem cách bỗ trí bàn phírri cuả chê đô KEYBVN.

.+ Chọn các lệnh chèn, xốa và copy các ký tự và dòng.
- lệnh xóa dòng, xóa từ vl trí con trô đến cuối.
- Lênh chèn thêm hoặc xóa đi một dòng.
- Lồnh sao chép theo ký tự, đến ký tự và từ vl trí con trỏ đêh cuối cuả dòng trên.

+ Chọn các lệnh làm viêc với đoạn vãn ban.



- Định ra đầu và cuối đọan văn bán mà bạn muốn xứ lỷ.
- Chấ âộ copy đọan.
* Chế đô chuyên đọan từỵl tri này sang v! trí khác
• Chế độ xoố đọan văn bản.

+ Chọn các lệnh xử lý xâu ký tự.
- Lệnh tìm kiếm xâu kỷ tụ.
- Lệnh thay thế xâu ky tự này bẳng xâu ký tự khác.

+ Chọn các lệnh làm việc vổt màn hlnh và máy in.

VI hê xây dựng trôn cơ sở graphics độ phân giải cao, do đó không có khá nâng biếu thj mầu khác nhau cho 
từng dòng hoặc từng ký tự. Đê' biêú diên các loại chứ cân in theo klôu khác nhau, chúng tối đã dùng các kiếu 
chư khốc nhau nhù: chữ có gạch dũới (underline), chữ tổ, klôu cuịì to vè chứnghlông, -BI&U này phù hộp với các 
kỉôu chữ In: chữ có gạch dtioí, chữ đậm, chữ CMC to và chữ In hoa có dấu.

+ Chế độ làm việc VỚI file. Hệ có 3 chê' độ làm việc VỚI tệp:
- Ghl tệp sau đó ra khỏi cbiìòng trinh.
- Ghi tệp không ra khôi chútínq trinh.
- Nổi tệp: Gọl tỗp từ đỉă đê'nổ vào cuối văn bán hiện tạl.

Ill- Kết luqn

Hệ WORDVN chi’ là một hộ soạn tháo văn bán chuyên dụng. Quan diểm thiết kế ban dầu cuà hỗ di|a hoàn 
toàn bẵng priẳii mềm, quán tý phàn TIVI RAM cuã các máy vi tính chạy với hệ diều hành MS - DOS cỏ card đồ 
th,l.

Bô mã trong lìệ WORDVN là loại mã mốt byte. Các ẹhữviệt cố dấu, chúng tối xếp sau gtá trì 128 (7FH) cuà 
bang ASCII. Theo yôu cầu ban chủ nhiệm dô tài 48-A.04.01 (Xây dựng qũy thuật toán và chưdng trình), VỚI bộ 
mâ chuấn CUT - II, hô WORDVN sè xöp bộ mã chứ việt sau mã 160 (B 0  H). Các glá tr| mã cho chi) Việt, chứng 
tôi cố gắng chuân hóa theo yỗu cầu cuâ ban chú nhiệm đề tài. Nhúng sau khi xem tài liộu vồ ‘Từ diôn tiếng 
Việt", do Uy ban Khoa học xă hộl xuát ban nãm 1986, chúng tôl có đề ngh) cách sắp xếp dấu trong bàng mã đố 
như sau: khỏng dấu, Huyỉn, sắc, HỎI, Ngả, Nặng.

Hộ WORDVN chưa dƯcỊc nhiều ngưòi sử dụng, do dó chắc có nhiều thiểu sót. Nếu các bạn muốn tim hiếu 
sâu thêm hệ thống WORDVN, xin bạn liên lạc theo đỊa chi'sau:

Trung tâm Vật lý vũ trụ và Kỷ thuật viên thám
175 Hal bà Trung, Quân III, TP. HÔ Chí Minh
số dl#n thoại: 23767 và 23735.
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